DANH SÁCH CON CB-GV-CNV CÓ GIẤY KHEN 2016
	STT
	HỌ TÊN
	ĐẠT DH
	HỌ TÊN CHA (MẸ)
	SỐ TIỀN
	KÍ TÊN

	1
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	HSG
	Nguyễn Văn Năm
	
	

	2
	Nguyễn Phúc Gia Cát
	Bé khỏe-ngoan
	Nguyễn Ngọc Ly Cơ
	
	

	3
	Đỗ Hải Nam
	Bé khỏe-ngoan
	Vũ Thị Yến
	
	

	4
	Đỗ Yến Ngọc
	Bé khỏe-ngoan
	
	
	

	5
	Trịnh Minh Phúc
	HSG
	Phạm Thị Tỉnh
	
	

	6
	Trịnh Minh Hiếu
	Nổi bật trong HT-RL
	
	
	

	7
	Phạm Nguyễn Diệp Nhu
	HSXS
	Nguyễn Chiến Lợi
	
	

	8
	Nguyễn Lâm Lê Vy
	TBVB
	Nguyễn Thị Lâm Trúc
	
	

	9
	Nguyễn Lâm Hồng Vy
	HSTT
	
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc Nữ Hoàng Anh
	Học đều cácmôn
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	
	

	11
	Nguyễn Cao Lê Hoàng
	Học tốt T-TViệt
	
	
	

	12
	Trần Anh Quân
	bé ngoan
	Lê Thị Hoa Mai
	
	

	13
	Bùi Thị Thanh Tuyền
	HSTT
	Bùi Thị Thanh Huyền
	
	

	14
	Trần Hưng Hoàng Minh Lộc
	Bé ngoan
	Nguyễn Hoàng Diễm Ly
	
	

	15
	Nguyễn Văn Minh Tâm
	TBVB
	
	
	

	16
	DươngTuấn Tú
	HSTT
	
	
	

	17
	Nguyễn Hoàng Gia Long
	TT.Nổi bật
	
	
	

	18
	Trần Minh Quân
	TT.Nổi bật
	
	
	

	19
	Trần Thị Tú Anh
	Bé khoẻ,ngoan
	
	
	

	20
	Dương Đình Phong
	Bé khoẻ,ngoan
	
	
	

	21
	Nguyễn Thuỳ Vân
	Bé khoẻ,ngoan
	Cô Đoan
	
	


                                                                                                   Người lập

                                                                                                    Bùi Thị Thanh Huyền
